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Model No.N3701 TRIMMER 6MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 159325-0 Bộ vỏ máy sau đuôi 1 *

C10 643556-6 Ổ chổi than 5-8 2 *

C20 913206-0 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M5X8

2 *

001 INC. 10 *

001-1 153360-0 Bộ vỏ máy sau đuôi S 1 *

C10 643556-6 Ổ chổi than 5-8 2 *

C20 913206-0 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M5X8

2 *

001-1 INC. 10 *

001-2 151759-3 Bộ vỏ máy sau đuôi S 1

C10 643556-6 Ổ chổi than 5-8 2

C20 913206-0 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm c
úp) M5X8

2

001-2 INC. 10

002B_ 181021-2 Than CB-51 (2 cái) 1 *

002B1 B-80232 CARBON BRUSH SET CB-51A < 1

003 643550-8 Nắp giá đỡ 5-8 2

004 681000-5 Đệm tay cầm 2

006 651403-7 Công tắc ST115A-31 1 *

006-1 651433-8 Công tắc ST115A-31 < 1 *

006-2 651433-8 Công tắc ST115A-31 O 1

007C_ 593163-4 Cụm stato 220V 1

C10 654018-9 Lò xo bung than 22.5L 1

C20 654501-6 Mối nối không- cách nhiệt P-1.25 1

008 211028-5 Bạc đạn 627LB 1

009 253133-2 Long đền đệm phẳng 7 1

010 263002-9 Chốt cao su 4 1

011-1 911581-8 Vít dầu dù M4X55 WRM 2

012C_ 511933-9 Cụm lõi ứng điện 220V 1

012C_ INC. 8,9,13,15

013 241615-6 Cánh quạt 52 1 *

013-1 241516-8 Cánh quạt 52 X 1 *

013-2 241615-6 Cánh quạt 52 X 1

015 211227-9 Bạc đạn 6002DDW 1 *

015-1 211236-8 Bạc đạn 6002DDW O 1

016 253905-5 Vòng đệm vênh 23 1

017-1 316321-3 Vỏ động cơ O 1 *

017-2 317244-8 Vỏ động cơ S 1

018 911116-5 Vít dầu dù M4X12 W 2

019A_ 763608-8 Trụ ống lồng 6.35 1 *

019A1 763608-8 Trụ ống lồng 6.35 O 1

020 763606-2 Đai ốc ống lồng 6 1

021 854534-3 Bảng tên 3701 1

023 652014-1 Vít dầu dù M4X8 1

024A_ 687008-7 Kẹp dây 1 *

024A1 687105-9 Kẹp dây S 1

025B1 691134-6 Dây nguồn 0.75-3-2.5 1

026 312396-0 Giá đỡ thanh dẫn 1 *



026-1 317788-8 Giá đỡ thanh dẫn O 1

027 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

028 253903-9 Vòng đệm vênh 6 1 *

029 251815-0 Ốc vít có tai vặn M6X25 1 *

029-1 265763-7 Ốc vít có tai vặn M6X25 O 1

030 912116-8 Vít đầu chìm M4X12 W 1 *

030-1 265135-6 Vít đầu chìm M4X10 O 1

031 341136-9 Móc treo máy 1

032 931202-6 Đai ốc lục giác M5 1 *

032-1 252156-7 Đai ốc lục giác M5-8 1

033 251420-3 Vít đầu bằng vai gờ M5 1 *

033-1 251471-6 Vít đầu bằng vai gờ M5 O 1

034 323495-3 Con lăn 11 1 *

034-1 324378-0 Con lăn 11 O 1

035 251819-2 Ốc vít có tai vặn M6 1 *

035-1 265764-5 Ốc vít có tai vặn M6 O 1

036 312650-2 Thanh dẫn máy đánh cạnh 1 *

036-1 317789-6 Thanh dẫn máy đánh cạnh O 1

037 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

038 253903-9 Vòng đệm vênh 6 1 *

039 251815-0 Ốc vít có tai vặn M6X25 1 *

039-1 265763-7 Ốc vít có tai vặn M6X25 O 1

040 251308-7 Vít dầu dù M4X10 4

042 410585-2 Miêng lót đế phay 1

043 411115-2 Miếng giữ bạc đạn 1 *

043-1 418647-0 Miếng giữ bạc đạn O 1

044 411930-4 Bàn cưa 1

045 941101-4 Long đền đệm phẳng 5 1

047 251867-1 Ốc vít có tai vặn M5X30 1

401 253903-9 Vòng đệm vênh 6 1

402 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

406 343577-5 Thanh dẫn khuôn mẫu 10 1

407A_ 793074-5 Mũi phay thẳng 6E (1 cái) 1 *

407A1 D-09173 STRAIGHT BITS 1/4" O 1 *

407A2 191Y82-4 Bộ đầu mũi thẳng 6E O 1

409 781003-0 Cờ lê mở ốc 10 1 *

409-1 781036-5 Cờ lê mở ốc 10 O 1

410 781008-0 Cờ lê mở ốc 17 1

500-1 122391-0 Cụm thanh dẫn thẳng 1

500-1 INC. 400-405

503-1 122389-7 Cụm thanh dẫn máy đánh cạnh 1 *

503-1 INC. 26,30,31,33-39 *

503-2 122703-7 Cụm thanh dẫn máy đánh cạnh O 1

503-2 INC. 26,30,31,33-37,39


